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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TICO 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300769124 

− Vốn điều lệ: 65.087.550.000 đồng. 

− Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 65.087.550.000 đồng. 

− Địa chỉ: 98 LŨY BÁN BÍCH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ 
MINH. 

− Số điện thoại: (028) 39641433 

− Số fax: (028) 39641478 

− Website: www.ticovietnam.com.vn 

− Mã cổ phiếu (nếu có): TCC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân của Công ty cổ phần Tico là Công ty Thiên Long (gọi tắt là Công ty Tico) do 

người chủ có quốc tịch Đài Loan thành lập năm 1972. Quy mô ban đầu của Công ty là một 

xưởng sản xuất bột giặt tổng hợp bằng phương pháp trộn thủ công năng suất khoảng 2000 - 

3000 tấn/năm, đến năm 1974 Công ty đầu tư nhà máy sản xuất bột giặt tổng hợp bằng 

phương pháp phun sấy với năng suất 1000 kg/h ( ~ 8.000- 10.000 tấn/năm). Sau ngày giải 

phóng miền Nam Công ty Thiên Long được quản lý dưới hình thức giám sát Ban Cải Tạo 

Công Thương Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 1979 người chủ Đài Loan 

hiến tài sản về nước, Thiên Long công ty được quốc hữu hóa và đổi tên là Xưởng Mỹ 

Phẩm I, là một đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Xí Nghiệp Liên Hợp Hóa 

Mỹ Phẩm (thuộc Sở Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh). 

Qua các giai đoạn cải cách và đổi mới kinh tế của Nhà nước. Sự phát triển của Xưởng Mỹ 

Phẩm  nay  là Công ty cổ phần Tico đã trải qua các mốc thời gian chủ yếu sau  
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     Tháng 10 năm 1987 trên cơ sở giải thể Xí Nghiệp Liên Hợp Hóa Mỹ Phẩm chuyển lên 

thành Liên Hiệp Xí Nghiệp Hóa Mỹ Phẩm, Xưởng Mỹ Phẩm I đổi tên là Xí Nghiệp Bột 

Giặt Tico là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập 

với vốn chủ sở hữu được xác định là: 868.764.000 VNĐ, năng lực sản xuất bột giặt 

10.000tấn/năm. 

Căn cứ Chỉ thị 316 của HĐ Bộ Trưởng, 07/01/1990 Xí Nghiệp được trao quyền sử dụng và 

trách nhiệm bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh với vốn chủ sở hữu được xác định là : 

10.596.000.000 VNĐ. Tại thời điểm này năng lực sản xuất bột giặt của Xí Nghiệp đạt 

20.000tấn/năm.  

     Tháng 09/1992 Liên Hiệp Xí Nghiệp Hóa Mỹ Phẩm giải thể, Xí Nghiệp Bột Giặt Tico 

trở thành đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Sở Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Vốn chủ sở hữu là : 12.144.767.000 VNĐ. 

     Tháng 04 năm 1995 XN (Công ty) đã đầu tư đưa nhà máy sunpho-hóa ABS sản xuất chất hoạt 

động bề mặt công suất 1.500 kg/h (10.000 tấn/năm) vào hoạt động. Đây là nhà máy supho-hóa 

đầu tiên ở Việt nam. Với sự kiện này sự phát triển của Công ty đã chuyển sang một bước ngoặt 

mới là từ chỗ chỉ có khả năng sản xuất các sản phẩm vật liệu tẩy rửa thì nay có thể sản xuất hóa 

nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu tẩy rửa. Tiếp đến vào năm 2001 

năng lực sản xuất chất hoạt động bề mặt được đầu tư bổ sung nâng lên với công suất tổng cộng là 

20.000 tấn /năm, tháng 7/2007 công suất tổng cộng đạt 40.000 tấn năm; đồng thời cũng trong 

năm 2007 Công ty chấm dứt lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu tẩy rửa để tránh sức ép tâm lý của 

các đối tác tiêu thụ chất của Công ty , xem Công ty là đối thủ cạch tranh trong lĩnh vực sản xuất 

vật liệu tẩy rửa. 

     Ngày 01 tháng 01 năm 2005 XN Bột Giặt Tico là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công 

ty cổ phần với tên gọi Công Ty Cổ Phần TICO với vốn điều lệ ban đàu là 48.000.000.000 VNĐ, 

trong đó cổ đông “Tổng Công Ty Liksin (Nhà nước)”nắm giữ cổ phần chi phối chiếm giữ 82,21% 

trên vốn cổ phần, tháng 07/2008 vốn điều lệ của Công ty được nâng lên 54.240.000.000 VNĐ. 

Hiện nay vốn điều lệ là:  65.087.550.000 VNĐ , nhà nước đã thoái hết vốn năm 2016 , hiện 100 

% vốn điều lệ công ty là của cá nhân . 

          Xuất phát điểm từ một Công ty tư nhân (1972) chuyên sản xuất bột giặt tổng hợp quy mô 

nhỏ, phương pháp công nghệ thủ công lạc hậu, vào năm 1974 được đầu tư công nghệ sản xuất 

tương đối hiện đại và công suất nhỏ (10.000 tấn bột giặt năm) tương ứng và phù hợp vào thời 
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điểm đó. Sau 30/04/1975 Công ty trải qua quá trình cải tạo tư bản tự doanh và được quốc hữu hóa 

vào 07/1979 trở thành doanh nghiệp Nhà nước. Trong 10 năm đầu (1979 – 1990) sự hoạt động 

của doanh nghiệp không có gì đáng nói, song kể từ khi doanh nghiệp được giao quyền tự chủ 

01/1990 (chỉ thị 316 của HĐBT ) cộng với các tác động của chủ trương chính sách đổi mới kinh 

tế của Đảng và Nhà Nước trong các năm kế tiếp sự phát triển của Công ty Tico có nhiều khởi sắc, 

năng lực sản xuất không ngừng được nâng lên với nhiệp độ nhanh và đều đặn.Từ chỗ là đơn vị 

chỉ chuyên sản xuất vật liệu tẩy rửa nay trở thành nhà chuyên sản xuất chất HĐBM nguyên liệu 

chủ yếu cho ngành sản xuất vật liệu tẩy rửa. Cụ thể năng lực sản xuất HĐBM kể từ thời điểm 

xuất phát 1995 có 10.000 tấn/năm đến cuối năm 2007 đã tăng lên bốn lần đạt 40.000 tấn/ năm. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

− Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất các chất hoạt động bề mặt: 

• LAS ( Linear Alkyn Benzen Sulphonic Acid) 

• SLS ( Sodium Lauryl Sulphate) 

• SLES (Sodium Lauryl Ether Sulphate) 

− Địa bàn kinh doanh: Cung cấp đến hầu hết các công ty sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa ở 
Việt Nam. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

− Mô hình quản trị và Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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Công ty có một chi nhánh là : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TICO - NHÀ MÁY ABS 
sản xuất  sản phẩm LAS;SLS;SLES tại địa chỉ: 83/2B, khu phố 1B, P.An Phú, TX.Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

5. Định hướng phát triển 

− Mục tiêu chủ yếu của Công ty Sản xuất , kinh doanh nguyên liệu LAS,SLS, SLES cung 
cấp cho ngành sản xuất các chất tẩy rửa: bột giặt, nước giặt, nước rửa chén và các sản phẩm  
khác. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2017, Công ty thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh như sau :  

 

ST
T 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ % 

1 Tổng doanh thu 1.650.000.000.000 1.862.225.857.283 112,86% 

2 Lợi nhuận sau thuế 60.000.000.000 66.308.501.691 110,51% 

3 Tỷ lệ cổ tức  0% (Vốn điều lệ)  

 

2. Tổ chức và nhân sự  

 
Danh sách Ban điều hành: 

ST
T 

Họ & Tên Chức vụ 
Ghi 
chú 

Tỷ lệ sở 
hữu 

1 Nguyễn Văn Khảm Giám Đốc 
Bổ nhiệm ngày 

16/09/2016 
0% 

2 Ngô Văn ánh Phó Giám Đốc  1,31% 

3 Nguyễn Trọng Đức 
Phó Giám Đốc Tài 

Chính 
Bổ nhiệm ngày 

16/09/2016 
0% 

4 Nguyễn Thị Ngọc Liên Kế Toán Trưởng 
Bổ nhiệm ngày 

16/9/2016 
0% 

5 Dương Minh Cường 
Phó Giám Nhà máy 

ABS 
Bổ nhiệm ngày 

01/10/2017 
0.09% 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5

Số lượng cán bộ và công nhân viện của Công ty trong năm  2017 là:  168  người, trong đó: 
 
Nam: 138 
Nữ:  27 
       Thạc sỹ: 04 
       Cử nhân và kỹ sư: 48 
       Cao đẳng:   14 
       Trung cấp nghề:   35 
        Sơ cấp nghề: 2 
       Lao động phổ thông: 62 
 
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư :  

Trong năm 2017 Công ty đang triển khai lắp đặt dây chuyền dự phòng sản xuất LAS dự kiến 
hoàn thành vào tháng 8/2018 . 

 
4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 % tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản 
           640.091.558.492  

                  
680.316.938.187 6,28 

Doanh thu thuần          1.580.883.335.266 
                

1.862.225.857.283 17,80 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
67.047.132.239 

                    
90.274.654.431 34,64 

Lợi nhuận khác                (3.724.868.704) 
                    

(5.260.437.159) 41,22 

Lợi nhuận trước thuế              63.322.263.535 
                    

85.014.217.272 34,26 

Lợi nhuận sau thuế              48.749.188.206 
                    

66.308.501.691  36,02 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 21% 0           -21 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

 

 

 
 
 
 
 

Các chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 

 

1.1154 

 

0.4000 

 

 

 

1.256 

 

0.8721 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0.7318 

2.7288 

 

0.6691 

2.0223 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

6.0825 

 

 

2.4607 

 

 

6.6963 

 

 

2.7372 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  
thuần 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

 

 

0,0309 

 

0,2831 

 

0,0759 

0,0440 

 

0,0356 

 

0,2945 

 

0,0975 

0,0484 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: 

 Tổng số cổ phần tính đến ngày 31/12/2017  là: 6.508.755  cổ phần ( trong đó cổ phiếu 
quỹ là 35 cổ phần) 

b) Cơ cấu cổ đông:  
- Loại cổ đông: 

• Cổ đông  109  cổ đông, chiếm 100% 
 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 : 
 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm 2016 

Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 

Năm 2017 

1 Sản lượng sản xuất Tấn 67.578 68.200 75.185 
2 -LAS + LAS-H Tấn 56.410 58.600 62.443 

3 
-SLES 
170,270,370 

Tấn 10.897 9.500 12.654 

4 -SLS Tấn 270 100 87 

 

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY    

1) Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020  gồm 5 thành viên: 

STT Họ Và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Khảm Chủ tịch 

2 Ông Đào Hữu Huyền Phó chủ tịch 

3 Ông  Nguyễn Trí Thức Ủy viên 

4 Ông Nguyễn Hồng Ngọc Ủy viên 

5 Ông Nguyễn Đức Thịnh Ủy viên 

 
2) Ban Kiểm soát  

a) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020  gồm 3 thành viên: 

STT Họ Và tên Chức vụ 

1 Ông Vũ Huấn  Trưởng ban 

2 Ông Nguyễn Hoàng Chiêu  Ủy viên 

3 Ông Nguyễn Văn Kiên  Ủy viên 
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- Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham 

gia đóng góp ý kiến trong phạm vi của Ban để đảm bảo tính tuân thủ trong công tác quản lý điều 

hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

 

3) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THÙ LAO 

I CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :     

1 Nguyễn Văn Khảm Chủ tịch 209,280,000 

2 Đào Hữu Huyền Phó chủ tịch 174,480,000 

3 Nguyễn Hồng Ngọc Thành viên 139,560,000 

4 Nguyễn Đức Thịnh Thành viên 139,560,000 

5 Nguyễn Trí Thức Thành viên 139,560,000 

II CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT :     

1 Vũ Huấn Trưởng ban 125,640,000 

2 Nguyễn Văn Kiên Thành viên 83,760,000 

3 Nguyễn Hoàng Chiêu Thành viên 83,760,000 

III THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :     

1 Nguyễn Khoa Như Chi   76,800,000 

  Tổng cộng   1,172,400,000 

 
 
 
 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 
 
 
 
 
 














































































